Ngày soạn: ..............................................              Họ và tên:.Trường THCS Nghĩa Sơn

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Bộ sách kết nối tri thức và cuộc sống
Thời gian 90 phút
I .MỤC TIÊU:
1. Năng lực: 
          - Phân biệt được các nhóm thực vật, động vật, đa dạng sinh học.
         - Trình bày được vai trò của thực vật, động vật , đa dạng sinh họctrong tự nhiên và trong đời sống
          - Nêu được các khái niệm : khối lượng , lực hấp dẫn ,lực ma sát, lực cản của nước, trọng lượng,… của vật 
         - Nhận biết được các loại lực, cách biểu diễn lực. 
         - Biết được các nhóm đông vật dựa vào hình ảnh ,mẫu vật
-Biết các tác dụng của lực làm : thay đổi tốc độ , thay đổi hướng chuyển động , biến dạng vật
         - Giải thích được vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học 
         - Nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học 
         - Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của các nhóm thực vật, động vật, đa dạng sinh học trong đời sống.
         - Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực  trong đời số
         - Đo được lực bằng lực kế lò xo , đơn vị là niuton 
2. Phẩm chất 
- Chăm chỉ:Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu ôn tập .Có ý thức vượt khó kiên trì khi làm đề kiểm tra
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập và làm bài kiểm tra, tôn trọng lẽ phải và lên án sự gian lận.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với lựa chọn và đáp án mà mình đã lựa chọn và đã làm.
 II. YÊU CẦU
1. Giáo viên:
- Xây dựng ma trận đặc tả, câu hỏi và hướng dẫn chấm
- Photo đề đến tay học sinh.
2. Học sinh:
- Ôn tập theo sự hướng dẫn của giáo viên
III. TIẾN TRÌNH 
	Tiết
	Hoạt động
	Tên bài
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá

	1
	45 phút
	Trắc nghiệm
	Kiểm tra viết
	câu hỏi trắc nghiệm

	2
	45 phút
	Tự luận
	Kiểm tra viết
	câu hỏi tự luận


1. Khung ma trận
-  Thời điểm kiểm tra: Tuần 8 học kì II
- Thời gian làm bài:60 phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp trắc nghiệm(40%) và tự luận(60%)
- Cấu trúc:
- Mức độ đề:40% nhận biết, 30% thông hiểu, 20% vận dụng thấp, 10% vận dụng cao
- Phần trắc nghiệm: 4 điểm ( gồm 16 câu, trong đó có 12 câu nhận biết, 4 câu thông hiểu, mỗi câu 0,25 điểm)
- Phần tự luận: 6 điểm (nhận biết: 1 điểm, thông hiểu: 2 điểm, vận dụng: 2 điểm, vận dụng cao: 1 điểm)
- Khung ma trận:







	Trắc nghiệm
	Chủ đề
	 
	MỨC ĐỘ
	Tổng số ý tự luận/ Số câu TN
( Số yêu cầu cần đạt) 
	Điểm số

	40%
	
	 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	Tự luận
	
	 
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	 
	 
	

	60%
	1
	Số tiết
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	8 tuần đầu HK
	Thực vật
	9
	8
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	8
	4
	2,81

	
	Động vật
	6
	 
	1
	 
	2
	 
	 
	4
	 
	4
	3
	1,88

	
	Đa dạng sinh học
	1
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	0
	2
	0,31

	
	Lực
	16
	 
	3
	8
	2
	4
	2
	 
	 
	12
	7
	5,00

	
	Số câu TN/ Số ý TL
(Số YCCĐ)
	
	8
	6
	8
	7
	4
	3
	4
	0
	24
	16
	

	
	Điểm số
	 
	0
	1,5
	0
	1,75
	0
	0,75
	0
	0
	6
	4
	10,0

	
	Tổng số điểm
	
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm







2. Bản đặc tả:
	
Nội dung và đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	

Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/Số câu hỏi TN
	Địa chỉ câu hỏi tại đề KT

	
	
	
	TL
(số ý)
	TN
(số câu)
	TL
(số ý)
	TN
(số câu)

	





Thực vật (9 tiết)
	
Nhận biết
	- Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm thực phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố, trồng cây gây rừng, ...).
	

1
	2
	

C17
	C1
C2


	
	

Thông hiểu
	- Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).
	
	1
	
	C7


	
	Vận dụng
	- Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân chia được thành các nhóm thực vật theo các tiêu chí phân loại đã học.
	
	1
	
	C13

	



Động vật
(6 tiết)
	




Nhận biết
	- Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp). Gọi được tên một số con vật điển hình.
	
	1
	
	C3

	
	
	- Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). Gọi được tên một số con vật điển hình.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống. Lấy được ví dụ minh hoạ.
	
	2
	
	C4
C6

	
	Vận dụng
	- Thực hành quan sát (hoặc chụp ảnh) và kể được tên một số động vật quan sát được ngoài thiên nhiên.
	1
	
	C20
	

	
Đa dạng sinh học
(1 tiết)
	Nhận biết
	- Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn (làm thuốc, làm thức ăn, chỗ ở, bảo vệ môi trường,...).
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Giải thích được vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học.
	
	2
	
	C5
C14

	Lực ( 16 tiết)
	5
	7
	
	

	-Lực và tác dụng của lực.
-Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
-Biểu diễn lực.
-Ma sát.
-Khối lượng và trọng lượng
-Biến dạng của lò xo
	




Nhận biết
	- Nêu được: Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật; khái niệm về lực ma sát trượt; khái niệm về lực ma sát nghỉ.
	
	1
	
	C9

	
	
	- Nêu được: Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc.
	
	1
	
	C15

	
	
	- Nêu được: Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được tác dụng cản trở và tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.
	
	1
	
	C16

	
	
	- Nêu được các khái niệm: khối lượng (số đo lượng chất của một vật), lực hấp dẫn (lực hút giữa các vật có khối lượng), trọng lượng của vật (độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật).
	
	
	
	

	
	


Thông hiểu
	- Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.
	
	1
	
	C8

	
	
	- Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị là niu tơn (Newton, kí hiệu N) (không yêu cầu giải thích nguyên lí đo).
	
	
	
	

	
	
	- Sử dụng tranh, ảnh (hình vẽ, học liệu điện tử) để nêu được: Sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.
	
4
	1
	
C18
	C10


	
	



Vận dụng
	Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật.
	

1
	2
	

C19
	C11
C12

	
	
	- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ.
	
	
	
	

	
	
	- Thực hiện được thí nghiệm chứng tỏ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong nước (hoặc không khí).
	
	
	
	

	
	
	Thực hiện thí nghiệm chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo.
	
	
	
	





2.Đề kiểm tra:

PHÒNG GDĐT NGHĨA HƯNG                           ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II. 
TRƯỜNG THCS NGHĨA SƠN                                        NĂM HỌC 2022-2023
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Lớp 6
Thời gian làm bài : 60 phút.

A.Trắc nghiệm: 
Câu 1. Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt, không có hoa?
A. Rêu 
B. Dương xỉ 
C. Hạt trần 
D. Hạtkín
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của rêu?
A. Rễ giả là những sợi nhỏ.
B. Thân, lá có mạch dẫn.
C. Cơ quan sinh sản nằm ở ngọn cây
D. Sinh sản bằng bào tử.
Câu 3. Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở
A. cấu tạo cơ thể và số lượng loài.
B. số lượng loài và môi trường sống.
C. môi trường sống và hình thức dinh dưỡng.
D. hình thức dinh dưỡng và hình thức di chuyển.
Câu 4. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật xương sống với nhóm động vật không xương sống là
A. hình thái đa dạng.
B. có xương sống.
C. kích thước cơ thể lớn.
D. sống lâu.
Câu 5. Đa dạng sinh học không biểu thị ở tiêu chí nào sau đây?
A. Đa dạng nguồn gen.
B. Đa dạng hệ sinh thái.
C. Đa dạng loài.
D. Đa dạng môi trường.
Câu 6. Tập hợp các loài nào dưới dây thuộc lớp động vật có vú (thú).
A. Tôm, muỗi, lợn , cừu.
B. Bò , châu chấu, sư tử, voi.
C. Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ.
D. Gấu, mèo, dê, cá heo.
Câu 7. Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là :
A. Cây dương xỉ, cây hoa hồng , cây ổi, cây rêu.
B. Cây nhãn , cây hoa li, cây bèo tấm, cây vạn tuế.
C. Cây bưởi, cây táo, cây hồng xiêm, cây lúa.
D. Cây thông , cây rêu, cây lúa , cây rau muống.
Câu 8: Lực nào sau đây không phải là lực đẩy?
A. Lực của vận động viên đẩy tạ dùng để ném quả tạ.
B. Lực của tay học sinh tác dụng làm bay tàu bay giấy. 
C. Lực của tay học sinh tác dụng vào cặp khi xách cặp đến trường 
D. Lực của lò xo bị ép tác dụng vào tay người. 
Câu 9: Từ “lực” trong câu nào dưới đây chỉ sự kéo hoặc đẩy?
A. Lực bất tòng tâm.
B. Lực lượng vũ trang cách mạng là vô địch.
C. Học lực của bạn Xuân rất tốt.
D. Bạn học sinh quá yếu, không đủ lực nâng nổi một đầu bàn học.
Câu 10. Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây không phải là lực ma sát?
A. Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường.
B. Lực xuất hiện khi lốp xe đạp lăn trên mặt đường.
C. Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn.
D. Lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ xát với nhau.
Câu 11. Biến dạng của vật nào dưới đây không phải là biến dạng đàn hồi?
A. Lò xo trong chiếc bút bi bị nén lại.
B. Dây cao su được kéo căng ra .
C. Que nhôm bị uốn cong.
D. Quả bóng cao su đập vào tường.
Câu 12. Hiện tượng nào sau đây là kết quả tác dụng của lực hút của trái đất?
A. Quả bưởi rụng trên cây xuống.
B. Hai nam châm hút nhau
C.Đẩy chiếc tủ gỗ chuyển động trên sàn nhà .
D.Căng buồm để thuyền có thể chạy trên mặt nước.
Câu 13: Cho các vai trò sau:
(1) Cung cấp thức ăn, nơi ở cho một số loài động vật
(2) Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người
(3) Cung cấp nguyên liệu, vật liệu cho các ngành sản xuất
(4) Cân bằng hàm lượng oxygen và carbon dioxide trong không khí
(5) Làm cảnh                  (6) Chứa độc tố gây hại cho sức khỏe con người
Đâu là những vai trò của thực vật trong đời sống?
A. (1), (3), (5)             C. (2), (3), (5) 		B. (2), (4), (6)             D. (1), (4), (6)
Câu 14.  Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có độ đa dạng thấp nhất?
A. Hoang mạc           C. Thảo nguyên                 B. Rừng ôn đới         D. Thái Bình Dương
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Lực tiếp xúc là lực xuất hiện khi vật gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật chịu
tác dụng của lực.
B. Lực không tiếp xúc là lực xuất hiện khi vật gây ra lực có sự tiếp xúc với vật chịu
tác dụng của lực.
C. Lực không tiếp xúc là lực xuất hiện khi vật gây ra lực không có sự tiếp xúc
với vật chịu tác dụng của lực.
D. Lực tiếp xúc không thể làm biến dạng vật.
Câu 16: Vì sao đi lại trên bờ thì dễ dàng còn đi lại dưới nước thì khó hơn?
A.Vì nước chuyển động còn không khí  không chuyển động .
B.Vì khi xuống nước, chúng ta “nặng” hơn.
C.Vì nước có lực cản còn không khí thì không có lực cản.
D.Vì lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí. 
B.Tự luận :
Câu 17. Trình bày vai trò của thực vật trong tự nhiên và trong đời sống con người?
Câu 18.  Các lực sau đây là lực gì?
a. Lực rất cần cho chuyển độngcủa người đi trên mặt đất.
b. Lực làm cho vận động viên nhảy cầu rơi từ trên cao xuống nước.
c. Lực làm cho quả bóng chuyển động chậm dần khi bị ném lên cao
d. Lực cản trở chuyển động của vật , làm vật nóng lên, mài mòn vật.
Câu 19. Có một lò xo được treo trên giá và một hộp các quả nặng khối lượng 50g. Treo một quả nặng vào đầu dưới của lò xo thì lò xo dài thêm 0,5cm. Khi treo 4 quả nặng vào lò xo , người ta đo được chiều dài của nó là 12cm. Tính chiều dài tự nhiên của lò xo .
Câu 20 : Kể tên một số loài động vật mà em biết , nêu vai trò của chúng đối với con người.

3. Hướng dẫn chấm:
HƯỚNG DẪN CHẤM 

A.Trắc nghiệm: 4 điểm. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	C
	B
	B
	B
	A
	D
	C
	C
	D
	C



	11
	12
	13
	14
	15
	16

	C
	A
	A
	A
	C
	C



B.Tự luận: 6 điểm.
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 17
   (2đ)
	. Vai trò của thực vật
* Lợi ích
+ Trong tự nhiên:
- Làm thức ăn cho động vật.( ví dụ: Cỏ -> châu chấu -> chim sẻ -> rắn)
- Làm nơi ở cho động vật.
- Cân bằng hàm lượng O2 và CO2 trong không khí.
- điều hòa khí hậu.
- Giảm thiểu tác hại của thiên tai: Chống xói mòn, sạt lở đất, hạn chế lũ lụt, hạn hán…
+ Đối với đời sống con người.
- Làm lương thực, thực phẩm.
- Làm  thuốc.
- Lấy gỗ.
- Làm cảnh,…
* Tác hại: Một số có chất gây nghiện ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
	

0,75đ







0,75đ




0,5đ

	Câu 18
  (2đ)
	Lực ma sát.
Lực hút của trái đất.
Lực hút của trái đất.
Lực ma sát.
	0,5đ.
0,5đ.
0,5đ.
0,5đ.

	Câu 19
(1đ)
	Khi treo 4 quả nặng vào lò xo thì lò xo dài thêm là
        0,5 x 4 = 2(cm)
Chiều dài tự nhiên của lò xo là :
       12 – 2 = 10cm
	
0,5đ
0,5đ

	Câu 
20
(1đ)
	HS kể tên được từ 3 loài trở lên và nêu được vai trò của từng loài.
(Nếu HS chỉ kể và nêu được vai trò của 1đến 2 loài thì cho 0,5đ)
	1đ














